
 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

BẢNG XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
(Sử dụng cho thí sinh đăng ký Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi, Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo  

tổ hợp môn theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

Họ tên:  ....................................................................................................................... Giới tính:  .............................  

Ngày sinh: …….tháng…….năm……….Nơi sinh:  ................................................... Dân tộc:  ...............................  

Số ĐDCN/CCCD:  .................................................... Điện thoại liên lạc: .................................................................  

Email: ........................................................................................................................................................................  

Nơi thường trú:  .........................................................................................................................................................  

I. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

Năm học Lớp Tên trường, huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP) 

20…… - 20…… 10  

20…… - 20…… 11  

20…… - 20…… 12  
 

 1. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Đối tượng ưu tiên được hưởng (nếu có): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

Thí sinh ghi ký hiệu vào hai ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống:    
 

 2. Khu vực ưu tiên tuyển sinh: Khu vực ưu tiên được hưởng: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

Thí sinh ghi mã khu vực vào ô bên cạnh: KV1 ghi 1, KV2-NT ghi 2NT, KV2 ghi 2, KV3 ghi 3   
 

 3. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)     
 

II. ĐIỂM TRUNG BÌNH, KẾT QUẢ, XẾP LOẠI 

1. Bảng 1: Xét tuyển học sinh Giỏi 
Cả năm lớp 10 Cả năm lớp 11 Học kỳ 1 - lớp 12 

ĐTB các môn Hạnh kiểm Học lực ĐTB các môn Hạnh kiểm Học lực ĐTB các môn Hạnh kiểm Học lực 

         

2. Bảng 2: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn 

Môn học 
Đăng ký 3 môn theo  

tổ hợp xét tuyển (đánh dấu x) 

ĐTB môn 

cả năm lớp 10 

ĐTB môn 

cả năm lớp 11 

ĐTB môn 

Học kỳ 1 - lớp 12 

Toán     

Vật lý     

Hóa học     

Ngữ văn     

Ngoại ngữ  

(Tiếng ……………….)     

ĐTB 03 môn    
 

Lưu ý: ĐTB các môn, ĐTB môn từng năm được ghi theo Học bạ THPT. 

3. Thông tin chung: Điểm trung bình Học kỳ 1 - lớp 12: Môn Toán: ..................  Môn Tiếng Anh:  ..................  

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo 

các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường……………………………………………… ……………, ngày…….tháng… năm 2024 

Xác nhận thí sinh là học sinh lớp 12 của Trường đã kê khai đúng sự thật. Thí sinh 

 ……………, ngày…….tháng… năm 2024 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 Hiệu trưởng  
 (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

  Họ tên:…………………………... 


